
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa học Thời gian miễn

1 Nguyễn Thị Tư 27/03/94 KT5D 2013 - 2016 Cả năm học

2 Bùi Thị Đông 07/03/95 KT6B 2014 - 2017 Cả năm học

3 Bùi Thị Ngân 20/01/96 QTKS6B 2014 - 2017 Học kỳ II

4 Phượng Mùi Chản 20/08/94 KT6B 2014 - 2017 Học kỳ II

5 Linh Ngọc Châu 09/04/97 QTCB7A 2015 - 2018 Học kỳ II

6 Tô Thị Linh 12/10/97 KT7B 2015 - 2018 Học kỳ II

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO,

DT Mường - Hộ nghèo

HIỆU TRƯỞNG

Đối tượng

DT Mường - Hộ cận nghèo

DT Nùng - Hộ nghèo

DT Sán Dìu - Hộ cận nghèo

DT : Dân tộc    

DT Dao - Hộ nghèo

DT Tày - Hộ nghèo

HỘ CẬN NGHÈO ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo quyết định số: 454/QĐ-TMDL, ngày 05 tháng 9 năm 2016)

Danh sách này gồm có 06 sinh viên

Ghi chú:

DT : Dân tộc    

Đàm Văn Hường

(Đã ký)



TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa học Đối tượng Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Hà 07/04/95 AV5B 2013 - 2016 Con liệt sỹ

2 Nguyễn Thị Minh Hằng 02/11/94 QTKD5A 2013 - 2016 Con BB 2/3 61%

3 Ngô Trọng Nghĩa 16/09/94 QTKD5B 2013 - 2016 Con BB 2/3 61%

4 Đỗ Danh Phong 25/08/95 QTCB5B 2013 - 2016 Con BB 2/3 (63%)

5 Trần Thị Hạnh 16/09/94 KT5C 2013 - 2016 Con TB 4/4 (22%)

6 Ngô Thị Ngọc Lệ 12/03/95 KT5E 2013 - 2016 Con TB 3/4 (41%)

7 Lê Thị Hoa 28/05/94 AV5A 2013 - 2016 Con TB 4/4 (31%)

8 Phạm Thị Mại 18/02/95 AV5A 2013 - 2016 Con TB 4/4 (25%)

9 Trần Thị Thu Hiền 22/10/95 KT5E 2013 - 2016 Con TB 4/4

10 Tạ Thị Kim Ngân 01/11/94 QTKS5A 2013 - 2016 Con TB 3/4 (42%)

11 Nguyễn Thị Lệ Diễm 07/07/95 QTKS5B 2013 - 2016 Con TB 4/4 (25%)

Hệ cao đẳng:

BỆNH BINH, CON CỦA NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

(Kèm theo quyết định số: 450/QĐ-TMDL, ngày 05 tháng 9 năm 2016)

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN LÀ CON LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH,

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

11 Nguyễn Thị Lệ Diễm 07/07/95 QTKS5B 2013 - 2016 Con TB 4/4 (25%)

12 Nguyễn Thị Liên 25/11/95 QTKD5B 2013 - 2016 Con CĐHH

13 Trần Thị Huyền 03/09/95 QTKS5B 2013 - 2016 Con BB 61%

14 Trần Văn Đạt 16/05/93 QTKD5A 2013 - 2016 Con BB 2/3 (61%)

15 Vũ Thị Quỳnh 02/10/96 AV6A 2014 - 2017 Con BB 2/3 (61%)

16 Lê Tuấn Anh 27/04/96 QTKD6B 2014 - 2017 Con TB 4/4 (21%)

17 Lê Thị Trang 29/12/96 KT6D 2014 - 2017 Con BB 2/3 (62%)

18 Vương Ngọc Điệp 11/07/96 KT6A 2014 - 2017 Con TB 3/4 (41%)

19 Lê Thị Ánh 24/11/96 AV6B 2014 - 2017 Con TB 4/4 (23%) 

20 Lưu Thị Vân Anh 01/04/97 AV7A 2015 - 2018 Con TB 2/4 (65%)

21 Trần Thị Thu 01/07/97 AVTM7A 2015 - 2018 Con TB 2/4 (61%)

22 Phạm Thùy Linh 15/01/97 QTKD7A 2015 - 2018 Con BB 2/3 (65%)

23 Phan Công Hiến 15/04/97 QTKD7B 2015 - 2018 Con TB 3/4 (44%)

24 Lê Văn Tuân 24/10/90 CBMA49A 2014 - 2016 Con BB 2/3 (65%)

25 Nguyễn Thị Vân 29/09/96 CBMA49B 2014 - 2016 Con TB 4/4 (31%)

26 Nguyễn Văn Thắng 11/08/96 CBMA49B 2014 - 2016 Con TB 1/4 (81%)

27 Vũ Văn Nam 01/05/97 CBMA50A 2015 - 2017 Con TB 4/4 (71%)

(Đã ký)

Hệ trung cấp

   

Danh sách này gồm có 27 học sinh, sinh viên

Ghi chú:

Con BB: Con Bệnh binh

Con TB: Con thương binh

Con CĐHH: Con chất độc hóa học

HIỆU TRƯỞNG



TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa học Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lệ 30/09/95 KT5B 2012 - 2015

2 Nguyễn Thị Trà Giang 15/04/97 QTKS7A 2015 - 2018

3 Bùi Quỳnh Hoa 30/07/97 KT7A 2015 - 2018

4 Đỗ Thị Linh 23/03/97 AVTM7A 2015 - 2018

Đối tượng

   

(Kèm theo quyết định số:  458/QĐ-TMDL, ngày 05 tháng 9 năm 2016)

Danh sách này gồm có 04 sinh viên

(Đã ký)

Ghi chú:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Con TNLĐ, BNN 31%

ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

Con TNLĐ: Con tai nạn lao động

       HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀ CON CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

         BNN: Bệnh nghề nghiệp

Con BNN 31%

Con BNN 51%

Con TNLĐ, BNN 31%

(Đã ký)

       Đàm Văn Hường



TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Khóa học Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hòa 12/01/97 QTDL7A 2015 - 2018

2 Đặng Hương Giang 23/08/97 AVDL7A 2015 - 2018

3 Nông Thị Ngọc Luyến 02/09/95 KT5D 2012 - 2015

4 Hà Thị Hảo 18/01/95 KT5D 2012 - 2015

5 Quách Thị Hương 06/07/92 AV5C 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

DT : Dân tộc

THUỘC VÙNG KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

(Kèm theo quyết định số: 457/QĐ-TMDL, ngày 05 tháng 9 năm 2016)

Danh sách này gồm có 05 sinh viên

DT Tày - PLII NĐ 118/2015 NĐ-CP

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DT Tày - PLII NĐ 118/2015 NĐ-CP

Đối tượng

(Thời gian hưởng tính từ 01/12/2015 đến hết năm học)

QĐ: Quyết định

HIỆU TRƯỞNG
   

DT Thái - PLII NĐ 118/2015 NĐ-CP

DT Mường - QĐ 582/QĐ-UBDT

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ghi chú:

DT Mường - QĐ 2405/QĐ-TTg

NĐ: Nghị định

CP: Chính Phủ

TTg: Thủ tướng

PL: Phụ lục

QĐ: Quyết định

UBDT: Ủy ban Dân tộc

(Đã ký)

Đàm Văn Hường


